
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

  

Số:               /QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bắc Ninh, ngày         tháng  4  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT 

đối với Phòng khám đa khoa Việt Đức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;Căn cứ Nghị định 

155/2018/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Đoàn thẩm 

định tại Quyết định số 261/QĐ-SYT, ngày 28/3/2023 của Giám đốc Sở Y tế Bắc 

Ninh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 16 danh mục kỹ thuật theo Thông tư 

43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế đối với Phòng khám đa khoa Việt Đức, địa chỉ: 

Số 363, đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh (có Danh mục kỹ thuật kèm theo). 

Điều 2. Phòng khám đa khoa Việt Đức có trách nhiệm tổ chức, triển khai, 

thực hiện danh mục kỹ thuật đã được Phê duyệt bổ sung tại Điều 1 theo đúng 

quy định. 



Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà) Trưởng Phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh thanh 

tra Sở Y tế; Phòng Y tế thành phố Bắc Ninh và Phòng khám đa khoa Việt Đức 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu VT, NVY. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 Tô Thị Mai Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT  

THEO THÔNG TƯ 43/2013/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ  

 (Ban hành kèm theo Quyết định  số           /QĐ-SYT ngày       tháng 4 năm 2023 

của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

STT 
Số theo Thông tư 

43/2013/TT-BYT 
Tên danh mục kỹ thuật 

I IX. GÂY MÊ HỒI SỨC 

  D. GÂY TÊ 

1 3142 Gây tê cắt bao da qui đầu do dính hoặc dài 

2 3168 Gây tê cắt da thừa cạnh hậu môn 

3 3201 Gây tê phẫu thuật cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay 

4 3364 
Gây tê phẫu thuật cắt u lành phần mềm đường kính trên 

10cm 

5 3380 Gây tê phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm 

6 3397 Gây tê phẫu thuật cắt u sùi đầu miệng sáo 

II X. NGOẠI KHOA 

  C. TIẾT NIỆU – SINH DỤC 

  5. Sinh dục 

7 410 Cắt bỏ bao da quy đầu do dính hoặc dài 

8 411 Cắt hẹp bao quy đầu 

  D.TIÊU HOÁ 

  7. Tầng sinh môn 

9 565 Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn 

III XXIII. HÓA SINH 

   B. NƯỚC TIỂU 

10 206 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) 

IV XXIV. VI SINH 

   A. VI KHUẨN 

  1. Vi khuẩn chung 

11 1 Vi khuẩn nhuộm soi 



 

  4. Neisseria gonorrhoeae  

12 49 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi 

  6. Các vi khuẩn khác 

13 85 Mycoplasma hominis test nhanh 

   D. VI NẤM 

14 319 Vi nấm soi tươi 

15 320 Vi nấm test nhanh 

16 321 Vi nấm nhuộm soi 
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